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NGHỊ QUYẾT 
Quy định nội dung chi, mức chi cho 
hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai) 

I. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết

Đối với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai: Từ năm 2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 về việc Quy định một số mức chi cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.


Đối với Chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập: Từ năm 2008, Sở Khoa học và Công nghệ đã và đang áp dụng Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về một số mức chi cho hoạt động của Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 


Đối với Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai thì vận dụng Thông tư 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, UBND tỉnh Đồng Nai chưa có văn bản quy định riêng về mức chi cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Ngày 21/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 về việc Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng;

Ngày 15/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến (có hiệu lực từ ngày 03/3/2019). Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định “Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến quy định tại Chương II Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến đảm bảo phù hợp”.
Vì vậy, để triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao theo đúng thẩm quyền và cụ thể hóa nội dung chi, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết.
II. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định chi tiết về các nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
III. Nội dung chính của Nghị quyết

Quyết nghị các nội dung chi và mức chi phục vụ cho các hoạt động sáng kiến, sáng tạo, cụ thể như sau:

1. Đối với mức chi dành cho hoạt động Hội đồng công nhận sáng kiến tỉnh Đồng Nai.


a) Chủ tịch Hội đồng: Mức chi 500.000 đồng/buổi họp.


b) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): Mức chi 200.000 đồng/người/buổi họp.


c) Các thành phần khác tham gia Hội đồng: Mức chi 100.000 đồng/người/buổi họp.


d) Về việc chi cho công tác tiếp nhận, phân loại, đánh giá sơ bộ về hình thức hồ sơ đề nghị xét công nhận: Mức chi 80.000 đồng/hồ sơ. 


e) Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng: Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh.


2. Đối với các nội dung chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai.


2.1. Giải thưởng 


a) Đối với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.


Mức giải thưởng đối với các giải pháp được xét thưởng trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai (bằng 70% mức quy định của Hội thi toàn quốc tại Thông tư 27/2018/TT-BTC) như sau:



- Giải nhất : 35.000.000đ/giải


- Giải nhì : 28.000.000đ/giải


- Giải ba : 21.000.000đ/giải


- Giải khuyến khích : 7.000.000đ/giải.


Số lượng các giải thưởng tùy theo cơ cấu do Ban tổ chức Hội thi quy định tại Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hàng năm. 


b) Đối với Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập


Mức giải thưởng đối với các giải pháp được xét thưởng trong Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập hàng năm của tỉnh Đồng Nai (bằng 50% mức quy định của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc tại Thông tư 27/2018/TT-BTC) như sau:

- Giải nhất : 25.000.000đ/giải

- Giải nhì : 20.000.000đ/giải

- Giải ba : 15.000.000đ/giải

- Giải khuyến khích
:5.000.000đ/giải


Số lượng các giải thưởng tùy theo cơ cấu do Ban Chủ nhiệm Chương trình quy định tại Thể lệ Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập hàng năm. 

c) Đối với Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai.


Mức giải thưởng đối với các giải pháp được xét thưởng trong Hội thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai như sau:



- Giải nhất : 10.000.000đ/giải


- Giải nhì : 7.000.000đ/giải


- Giải ba : 5.000.000đ/giải


- Giải khuyến khích : 3.500.000đ/giải.


- Giải dành cho Giải pháp có ý tưởng sáng tạo nhất: 1.500.000 đồng/giải.


- Giải dành cho Thí sinh nhỏ tuổi nhất: 1.500.000 đồng/giải.


- Khen thưởng giáo viên hướng dẫn các giải pháp đạt giải Nhất, Nhì, Ba: 1.000.000 đồng/giáo viên.


Số lượng các giải thưởng tùy theo cơ cấu do Ban tổ chức Hội thi quy định tại Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai hàng năm. 


Đối với mức chi Giải thưởng Cuộc thi thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện: Bằng 70% mức quy định của Cuộc thi thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai hàng năm theo từng mức giải thưởng.

2.2. Chi khen thưởng:

Mức chi khen thưởng cho các cơ quan tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai: thực hiện theo các hình thức khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

2.3. Mức bồi dưỡng các chuyên gia, Hội đồng giám khảo, Ban Chủ nhiệm, Ban tổ chức của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai:


a) Thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm giải pháp dự thi: Mức bồi dưỡng 1.500.000đ/giải pháp.


b) Họp hội đồng giám khảo:


- Chủ tịch hội đồng: 500.000đ/buổi.


- Ủy viên, thư ký: 300.000đ/buổi.


c) Bồi dưỡng Ban tổ chức (Ban Chủ nhiệm) và Thư ký: 


- Ban tổ chức (Ban Chủ nhiệm): 300.000đ/người/tháng.


- Tổ Thư ký: 200.000đ/người/tháng.


2.4. Mức bồi dưỡng cho công tác tư vấn: Xem xét, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, sơ bộ đánh giá phân loại các giải pháp dự thi. Bình quân 100.000đ/hồ sơ dự thi. 


2.5. Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức: thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt, gồm:


a) Chi tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia các Chương trình nêu trên; tuyên truyền về các công trình, giải pháp, đề tài đạt giải.


b) Tổ chức Lễ phát động, Lễ tổng kết và trao giải các Chương trình nêu trên (bao gồm chi thuê địa điểm, trang trí khánh tiết, văn nghệ và chi khác liên quan trực tiếp đến tổ chức Lễ phát động, Lễ tổng kết và trao giải).


c) Thuê địa điểm trưng bày, triển lãm các công trình, giải pháp, đề tài đạt giải trong thời gian trao giải ở địa phương, trong nước và quốc tế.


d) Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, thông tin liên lạc), in ấn tài liệu, làm cúp, kỷ yếu, nhuận bút, thuê phương tiện đi lại và công tác phí …. của các Chương trình nêu trên.


đ) Thuê nhân công để thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác tổ chức các Chương trình nêu trên.


e) Chi hỗ trợ cho các tác giả đoạt giải đi nhận giải thưởng. Bao gồm: Chi phí đi lại, tiền ăn, ở trong thời gian nhận giải thưởng: Thực hiện theo quy định tại Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


g) Các chi phí trực tiếp khác theo quy định pháp luật hiện hành.


3. Đối với các nội dung chi hoạt động phổ biến sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


3.1. Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm), hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, hoặc sáng kiến của cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực để áp dụng:


a) Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.


b) Thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm): Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan). Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.


3.2. Tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến (gồm: sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã hội, sáng kiến là giải pháp quản lý và giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp của Nhà nước và các sáng kiến tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật): Thực hiện theo quy định tại Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV. Thời gian dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua: Dự kiến thời gian trình Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua vào đầu tháng 07/2019 (trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019).
V. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo thi hành Nghị quyết: 

1. Về nguồn lực con người, phương tiện cơ sở vật chất, kỹ thuật.


Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 12.Trách nhiệm triển khai các biện pháp quản lý và hỗ trợ hoạt động sáng kiến của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ thì Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến, có đủ nguồn lực, điều kiện hương tiện cơ sở vật chất, kỹ thuật để đảm bảo cho công tác triển khai sau khi Nghị Quyết được thông qua.


Với đội ngũ cán bộ viên chức đang ngày càng được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai sẽ bảo đảm được công tác tổ chức và triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai hàng năm đạt yêu cầu.


2. Nguồn lực về kinh phí 


Kinh phí cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo được bố trí vào kinh phí ngân sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ hàng năm. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức các Hội thi có thể vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kính trình Thường trực Hội đồng nhân tỉnh xem xét, chấp thuận./.
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